
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ TỦ HỒ SƠ

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 TU07 Tủ hồ sơ sắt TU07 3.484.000

2 TU08CK Tủ hồ sơ TU08 3.456.000

3 TU09 Tủ hồ sơ sắt TU09 3.083.000

4 TU09K3CK Tủ hồ sơ sắt TU09K3CK 3.071.000

5 TU09K3GCK Tủ hồ sơ sắt TU09K3GCK 3.748.000

6 TU09K3LCK Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K3LCK 4.310.000

7 TU09K2SA Tủ hồ sơ sắt TU09K2SA 3.611.000

8 TU09K4 Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K4 3.285.000

9 TU09K6 Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K6 3.358.000

10 TU09K5CK Tủ Hồ Sơ TU09K5CK 4.414.000

11 TU09K3BCK Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K3BCK 3.863.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 TU09K2 Tủ hồ sơ sắt TU09K2 3.296.000

13 TU08H Tủ Hồ Sơ Sắt TU08H 4.802.000

14 TU09K2N Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K2N 3.175.000

15 TU09K4N Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K4N 3.175.000

16 TU09K6N Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K6N 3.221.000

17 TU09K7CK Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K7CK 4.783.000

18 TU09K7GCK Tủ Hồ Sơ Sắt TU09K7GCK 5.651.000

19 TU09K3GD Tủ hồ sơ sắt TU09K3GD 3.771.000

20 TU12D Tủ hồ sơ sắt TU12D 1.902.000

21 TU12AD Tủ hồ sơ sắt TU12AD 1.799.000

22 TU12NKD Tủ hồ sơ sắt TU12NKD 2.407.000

23 TU06 Tủ hồ sơ TU06 1.765.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 TU09K2R Tủ hồ sơ sắt TU09K2R 2.751.000

25 TU09K3RCK Tủ hồ sơ sắt TU09K3RCK 2.671.000

26 TU09K4R Tủ hồ sơ sắt TU09K4R 2.762.000

27 TU09K6R Tủ hồ sơ sắt TU09K6R 2.809.000

28 TU09K8CK Tủ hồ sơ TU09K8CK 6.774.000

29 TU09CK Tủ hồ sơ sắt TU09CK 3.393.000

30 TU09K2CK TỦ hồ sơ TU09K2CK 3.851.000

31 TU09K9CK Tủ hồ sơ TU09K9CK 5.284.000

32 TU09K10CK Tủ hồ sơ TU09K10CK 6.935.000

33 TU09K2P Tủ hồ sơ TU09K2P 2.728.000

34 TU09K3PCK Tủ hồ sơ TU09K3PCK 2.590.000

35 TU09K4P Tủ hồ sơ TU09K4P 2.739.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 TU09K5PCK Tủ hồ sơ TU09K5PCK 3.726.000

37 TU09K6P Tủ hồ sơ TU09K6P 2.785.000

38 TU09K7PCK Tủ hồ sơ TU09K7PCK 4.023.000

39 TU09K2NP Tủ hồ sơ TU09K2NP 2.579.000

40 TU09K4NP Tủ hồ sơ TU09K4NP 2.624.000

41 TU09K6NP Tủ hồ sơ TU09K6NP 2.671.000

42 TU09K3GPCK Tủ hồ sơ TU09K3GPCK 2.877.000

43 TU09K3BPCK Tủ hồ sơ TU09K3BPCK 2.957.000

44 TU88SP Tủ hồ sơ TU88SP 1.558.000

45 TU118SP Tủ hồ sơ TU118SP 1.846.000

46 TU08PCK Tủ hỗ sơ TU08PCK 2.796.000

47 TU09P Tủ hồ sơ TU09P 2.740.000
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48 TU88GPCK Tủ hồ sơ TU88GPCK 1.627.000

49 TU118GPCK Tủ hồ sơ TU118GPCK 1.983.000

50 TU09K2SA90 Tủ sắt Hoà Phát TU09K2SA90 5.237.000

51 TU06S Tủ hồ sơ TU06S 1.846.000

52 TU09S Tủ hồ sơ TU09S 3.232.000

53 TU98K2S Tủ hồ sơ TU09K2S 2.739.000

54 TU09K3S Tủ hồ sơ TU09K3S 3.129.000

55 TU09K3LS Tủ hồ sơ TU09K3LS 3.417.000

56 TU09K5S Tủ hồ sơ TU09K5S 4.458.000

57 Tu09K7S Tủ hồ sơ TU09K7S 4.906.000

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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